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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD

KHOA: KINH TẾ

Bộ môn phụ trách: Kinh tế ngành



	


ĐỀ C​ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kinh tế môi trường  

Mã học phần: ENE331
2. Tên Tiếng Anh: Environmental Economics


3. Số tín chỉ: 03 tín chỉ (2/1/6) (02 tín chỉ lý thuyết/ 01 tín chỉ thảo luận/6 tín chỉ tự học)

4. Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết: Không

Môn học trước: Kinh tế học vi mô 1


Khác: theo quy định.

5. Các giảng viên phụ trách học phần
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	TS. Nguyễn Thị Thúy Vân
	0912.766.598
	leminh@tueba.edu.vn
	Chủ nhiệm HP

	2
	ThS. Triệu Văn Huấn
	0977.306.609
	trieuvanhuan88@tueba.edu.vn
	

	3
	ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
	0989.998.565
	ntthuyen@tueba.edu.vn
	

	4
	TS. Dương Thị Tình
	0978875866
	duongthitinh@tueba.edu.vn
	

	5
	Phạm Lê Vân
	0945274156 
	vanpham@tueba.edu.vn
	

	6
	Nguyễn Thị Thu
	0983483538 
	ntthu@tueba.edu.vn
	

	7
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	0886320389
	dungntt@tueba.edu.vn
	


6. Mô tả học phần: 

Học phần Kinh tế môi trường nhằm cung cấp cho người học những kiến thức lý luận và thực tiễn về môi trường và tài nguyên thiên nhiên như các vấn đề cơ bản về môi trường, quan hệ giữa môi trường và nền kinh tế, nguyên nhân của các vấn đề môi trường, các công cụ chính sách trong quản lý môi trường, định giá giá trị môi trường và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Trên cơ sở đó người học có khả năng vận dụng các kiến thức đã học để phân tích các vấn đề môi trường thực tiễn và đề xuất các giải pháp chính sách quản lý tài nguyên và môi trường.

7. Mục tiêu học phần 

	Mục tiêu


	Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế môi trường và tài nguyên như tổng quan về môi trường, quan hệ giữa môi trường và nền kinh tế, nguyên nhân của suy thoái môi trường, giải pháp chính sách kiểm soát ô nhiễm môi trường….
	1.1 (CTĐT KTĐT, KTPT, KTNN&PTNT, KTYT)
1.2 (CTĐT KTĐT, KTPT, KTNN&PTNT, QLC, QLKT)

1.4 (CTĐT KTPT)

1.5 (CTĐT KTNN&PTNT, KTPT)

1.6 (CTĐT QLKT)
	3

	G2
	Thu thập thông tin, trợ giúp giúp cho việc ra quyết định quản lý; Khả năng thuyết trình và truyền tải thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau  
	2.1, 2.2 (CTĐT KTĐT)

2.3 (CTĐT KTNN&PTNT, KTYT)

2.4 (CTĐT KTPT)

2.5 (CTĐT KTPT, QLC, QLKT)
	3

	G3
	Phát triển khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; Có ý thức tổ chức kỷ luật, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm tập thể
	2.2 (CTĐT QLC, QLKT)

3.1 (CTĐT KTĐT, KTPT, KTNN&PTNT, KTYT, QLC, QLKT)

3.2 (CTĐT KTĐT, KTPT, KTNN&PTNT)
	3


* Ghi chú: KTĐT: Kinh tế đầu tư; KTPT: Kinh tế phát triển; KTNN&PTNT: Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn; KTYT: Kinh tế y tế; QLKT: Quản lý kinh tế; QLC: Quản lý công

8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	G1.1
	Hiểu các vấn đề lý luận về môi trường, tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững, quan hệ giữa môi trường và nền kinh tế, nguyên nhân của các vấn đề môi trường.
	1.1 (CTĐT KTĐT, KTPT, KTNN&PTNT, KTYT)

1.2 (CTĐT KTĐT, KTPT, KTNN&PTNT, QLC, QLKT)
	2

	
	G1.2
	Vận dụng các vấn đề lý luận để phân tích các vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường thực tiễn: nguyên nhân kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực…
	1.1 (CTĐT KTYT)

1.2 (CTĐT KTĐT, KTPT, KTNN&PTNT, QLC, QLKT)

1.4 (CTĐT KTPT)
	3

	
	G1.3
	Phân tích giải pháp hạn chế ô nhiễm, suy thoái môi trường, khai thác hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững
	1.2 (CTĐT KTĐT, KTPT)
1.5 (CTĐT KTPT, KTNN&PTNT)

1.6 (CTĐT QLKT)
	3


	G2
	G2.1
	Thu thập, phân tích, xử lý thông tin về môi trường, trợ giúp cho việc ra các quyết định quả lý 
	2.1 (CTĐT KTĐT)
2.3 (CTĐT KTYT, KTNN&PTNT)

2.5 (CTĐT KTPT)
	3

	
	G2.2
	Thuyết trình trước đám đông
	2.2 (CTĐT KTĐT, KTNN&PTNT)
2.4 (CTĐT KTPT)
	3

	
	G2.3
	Truyền tải thông tin đến người khác bằng văn bản, email…
	2.2 (CTĐT KTĐT, KTNN&PTNT, KTYT

2.4 (CTĐT KTPT)

2.5 (CTĐT QLC, QLKT)
	3

	G3
	G3.1
	Làm các bài tập cá nhân theo yêu cầu giảng viên
	2.2 (CTĐT QLC, QLKT)

3.1 (CTĐT KTĐT, KTPT, KTNN&PTNT, KTYT)
	3

	
	G3.2
	Phối hợp và làm việc với nhiều thành viên nhóm
	2.2 (CTĐT QLC, QLKT)

3.1 (CTĐT KTĐT, KTPT, KTYT)
	3

	
	G3.3
	Thực hiện tốt kỷ luật lao động, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm tập thể
	3.1. (CTĐT KTPT, KTYT, QLC, QLKT)

3.2 (CTĐT KTĐT, KTPT, KTNN&PTNT)
	3


* Ghi chú: KTĐT: Kinh tế đầu tư; KTPT: Kinh tế phát triển; KTNN&PTNT: Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn; KTYT: Kinh tế y tế; QLKT: Quản lý kinh tế; QLC: Quản lý công
9. Nhiệm vụ của sinh viên 

9.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận.

  -  Hoàn thành các bài tập được giao.

  - Nghiên cứu tài liệu học tập.

9.2. Phần thực hành, tiểu luận (nếu có)

9.3. Phần khác (nếu có): 

10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính
Tạ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thúy Vân, Giáo trình Kinh tế Môi trường, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2010. 

- Tài liệu tham khảo 

1. Barry Field and Nancy Oliwiler, Kinh tế môi trường (tài liệu dịch), 2002.

2. Nguyễn Thế Chinh, Kinh tế và Quản lý môi trường, NXB Thống kê, Hà Nội, 2003

3. Nguyễn Đức Khiển, Kinh tế môi trường, NXB Xây dựng, 2002

4. Quốc Hội, Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, 2014

11. Nội dụng giảng dạy chi tiết

	Tiết
	Nội dung giảng dạy

(Ghi chi tiết đến từng mục nhỏ của từng chương)
	Chuẩn đầu ra học phần (CĐR đạt được khi kết thúc chương)
	Trình độ năng lực (TĐNL đạt được khi kết thúc chương)
	Phương pháp dạy học (Thuyết giảng, thảo luận nhóm...)
	Phương pháp đánh giá

(Kiểm tra quá trình, trắc nghiệm, thuyết trình nhóm,...)

	1-3
	Chương 1: Giới thiệu chung về học phần
1.1. Mô tả môn học

1.2. Mục tiêu của môn học

1.3. Kinh tế môi trường với các môn khoa học khác

1.4. Đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu môn học

1.5. Một số thuật ngữ sử dụng trong kinh tế môi trường
	G1.1
	2
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	4 – 6
	Chương 2: Môi trường và phát triển bền vững

2.1 Môi trường

2.1.1. Khái niệm chung về môi trường

2.1.2. Chức năng cơ bản của môi trường

2.1.3. Bản chất của hệ thống môi trường

2.2 Mối liên hệ giữa hệ thống kinh tế và hệ thống môi trường

2.3 Phát triển bền vững

2.3.1. Khái niệm về PTBV

2.3.2. Nội dung PTBV
	G1.1
	2


	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	7-9
	Chương 2: Môi trường và phát triển bền vững

2.2. Mối liên hệ giữa hệ thống kinh tế và hệ thống môi trường:

- Các nhân tố ảnh hưởng đến mô hình cân bằng vật chất

- Phân tích các giải pháp trên thực tế nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường từ hoạt động kinh tế.

2.3 Phát triển bền vững

2.3.3. Nguyên tắc phát triển bền vững

2.3.4. Phát triển bền vững ở Việt Nam
	G1.1
G2.2

G2.3

G3.2

G3.3
	2
3

3

3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	10-14
	Chương 3: Nguyên nhân  của các vấn đề môi trường

3.1 Khái niệm về suy thoái môi trường

3.2 Biểu hiện của suy thoái môi trường

3.3 Nguyên nhân của suy thoái môi trường

3.3.1. Hiệu quả của thị trường

3.3.2. Thất bại thị trường

3.3.3. Ngoại ứng và thất bại thị trường
	G1.1
G1.2


	2
3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	15-17
	Chương 3: Nguyên nhân  của các vấn đề môi trường

3.3.3. Ngoại ứng và thất bại thị trường

- Lấy một vài ví dụ về ngoại ứng tích cực và tiêu cực trong sản xuất và tiêu dùng
- Phân tích các mô hình ngoại ứng gây ra thất bại thị trường

- Bài tập về ngoại ứng
	G1.1

G1.2

G2.2

G2.3

G3.2

G3.3
	2

3

3

3

3

3
	Thảo luận nhóm;

Bài tập cá nhân

	Thuyết trình nhóm

Thuyết trình cá nhân

	18
	Kiểm tra, đánh giá
	G1.1
G1.2

G3.1

G3.3
	2
3

3

3
	Bài tập cá nhân
	Kiểm tra viết

	19 – 21
	Chương 4-Kinh tế học ô nhiễm môi trường

4.1 Ô nhiễm tối ưu

4.1.1. Ô nhiễm tối ưu tại mức sản lượng tối ưu

4.1.2. Ô nhiễm tối ưu tại mức cực tiểu hóa chi phí ô nhiễm
	G1.1
G1.2

G1.3


	2
3

3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	22-23
	Chương 4: Kinh tế học ô nhiễm môi trường

4.1 Ô nhiễm tối ưu

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức ô nhiễm tối ưu

- Sử dụng mô hình kinh tế để chứng minh ô nhiễm tối ưu đạt được tại sản lượng tối ưu xã hội và tại mức thải có tổng chi phí môi trường xã hội nhỏ nhất

- Bài tập xác định mức ô nhiễm tối ưu, tính tổng chi phí môi trường xã hội tại các mức ô nhiễm khác nhau.
	G1.1

G1.2

G1.3

G2.1

G2.2

G2.3

G3.2

G3.3
	2

3

3

3

3

3

3

3


	Thảo luận nhóm;
Bài tập cá nhân

	Thuyết trình nhóm

Thuyết trình cá nhân

	24-27
	Chương 4-Kinh tế học ô nhiễm môi trường

4.2. Các giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường

4.2.1. Giải pháp thị trường để kiểm soát ô nhiễm

4.2.2. Giải pháp của Chính phủ để kiểm soát ô nhiễm

4.2.2.1. Tiêu chuẩn môi trường
	G1.1

G1.2

G1.3


	2

3

3


	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	28
	Kiểm tra, đánh giá (Kiểm tra GHP)
	G1.1

G1.2
G1.3

G3.1

G3.3
	2

3

3

3

3
	Bài kiểm tra cá nhân
	Kiểm tra viết

	29 - 31
	Chương 4: Kinh tế học ô nhiễm môi trường

4.2.2. Giải pháp của Chính phủ để kiểm soát ô nhiễm

- Tác dụng khuyến khích đổi mới công nghệ của tiêu chuẩn

- Sử dụng mô hình kinh tế để chứng minh tiêu chuẩn thải đồng bộ không đạt hiệu quả xã hội trong trường hợp có đầy đủ thông tin về MD và MAC và không đạt hiệu quả chi phí trong trường hợp thiếu thông tin về MD.

- Bài tập về tiêu chuẩn môi trường

- Chi phí thực thi của tiêu chuẩn
	G1.1

G1.2

G1.3

G2.1

G2.2

G2.3

G3.2

G3.3
	2

3

3

3

3

3

3

3
	Thảo luận nhóm;
Bài tập cá nhân
	Thuyết trình nhóm
Thuyết trình cá nhân

	32-35
	Chương 4: Kinh tế học ô nhiễm môi trường

4.2.2. Giải pháp của Chính phủ để kiểm soát ô nhiễm

4.2.2.2. Lệ phí thải

4.2.2.3. Thuế ô nhiễm tối ưu

4.2.2.4. Giấy phép thải có thể chuyển nhượng
	G1.1

G1.2

G1.3


	2

3

3


	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	36 – 38
	Chương 4: Kinh tế học ô nhiễm môi trường

4.2.2. Giải pháp của Chính phủ để kiểm soát ô nhiễm

- Chứng minh đường MAC là đường cầu về TDP; cách xác định tổng cầu về TDP trên thị trường.

- Sử dụng mô hình kinh tế chỉ ra lợi ích ròng từ giao dịch giấy phép thải của bên bán và bên mua.

- Tác dụng khuyến khích đổi mới công nghệ của phí thải và giấy phép thải có thể chuyển nhượng.
	G1.1

G1.2

G1.3

G2.1

G2.2

G2.3

G3.2

G3.3
	2

3

3

3

3

3

3

3
	Thảo luận nhóm;
Bài tập cá nhân
	Thuyết trình nhóm
Thuyết trình cá nhân

	39
	Kiểm tra, đánh giá
	G1.1

G1.2
G1.3

G3.1

G3.3
	2

3

3

3

3
	Bài tập cá nhân
	Kiểm tra viết

	40 – 41
	Chương 5: Định giá giá trị môi trường

5.1 Nhận thức chung về định giá giá trị môi trường

5.2 Phân tích lợi ích chi phí

5.3 Một số phương pháp định giá giá trị môi trường
	G1.1

G1.2

G1.3


	2

3

3


	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	42
	Chương 5: Định giá giá trị môi trường

- Phân tích lợi ích chi phí: vận dụng các chỉ tiêu phân tích lợi ích – chi phí để giải quyết các bài tập tình huống
	G1.1

G1.2

G1.3

G2.1

G2.2

G2.3

G3.2

G3.3
	2

3

3

3

3

3

3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	43-47
	Chương 6: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

6.1 Những vấn đề cơ bản trong sử dụng TNTN

6.2 Tài nguyên không tái tạo được 

6.3 Tài nguyên tái tạo được
	G1.1

G1.2

G1.3


	2

3

3


	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	48 - 50
	Chương 6: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

- Mô hình, nguyên tắc khai thác tài nguyên tái tạo được

- Mô hình, nguyên tắc khai thác tài nguyên tái tạo được

- Bài tập vận dụng về khai thác tài nguyên thiên nhiên
	G1.1

G1.2

G1.3

G2.1

G2.2

G2.3

G3.2

G3.3
	2

3

3

3

3

3

3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	51
	Kiểm tra, đánh giá
	G1.1

G1.2
G1.3

G3.1

G3.3
	2

3

3

3

3
	Bài tập cá nhân
	Kiểm tra viết

	52 - 54
	Ôn tập
	G1.1

G1.2

G1.3


	2

3

3


	Thuyết trình, trao đổi cá nhân, giải đáp thắc mắc
	Kiểm tra quá trình


,
12. Đánh giá kết quả học tập

12.1. Thang điểm: 10

12.2. Đánh giá quá trình: 50%, trong đó: 

Kiểm tra thường xuyên: 30% (Thảo luận nhóm, bài tập cá nhân 15%, Kiểm tra định kỳ: 15%)
Kiểm tra giữa kỳ: 20%


12.3. Thi kết thúc học phần: 50% 

12.4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá:

	Hình thức kiểm tra
	Nội dung
	Thời điểm
	CĐR đánh giá
	Trình

độ

năng

lực
	Phương

pháp

đánh

giá
	Tỷ lệ %

	Tự luận 
	Kiểm  tra  định kỳ
	Tiết 18, 39, 51
	G1.1

G1.2
G1.3

G3.1

G3.3
	2

3

3

3

3
	Kiểm tra viết
	15

	Thảo luận nhóm, bài tập cá nhân
	Làm việc nhóm, làm việc độc lập
	Tiết 1 – 54
	G1.1

G1.2

G1.3

G2.1

G2.2

G2.3

G3.2

G3.3
	2

3

3

3

3

3

3

3
	Thuyết trình nhóm; Thuyết trình cá nhân
	15

	Tự luận
	Kiểm tra giữa kỹ
	Tiết 28
	G1.1

G1.2
G1.3

G3.1

G3.3
	2

3

3

3

3
	Kiểm tra viết
	20

	Vấn đáp
	Thi KTHP
	Cuối học kỳ
	G1.1

G1.2

G1.3

G2.1

G2.2

G2.3

G3.1

G3.2

G3.3
	2

3

3

3

3

3

3

3

3
	Vấn đáp
	50


12.5. Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá

	CĐR HP
	Hình thức kiểm tra

	
	Tự luận
	Bài tập cá nhân
	Thảo luận nhóm
	Vấn đáp

	G1.1
	x
	X
	X
	X

	G1.2
	x
	X
	X
	X

	G1.3
	x
	X
	X
	X

	G2.1
	
	
	X
	X

	G2.2
	
	
	X
	X

	G2.3
	
	
	X
	X

	G3.1
	x
	X
	
	X

	G3.2
	
	
	X
	X

	G3.3
	x
	X
	X
	X


13. Các yêu cầu đối với người học:

- Dự lớp đủ thời gian theo quy định, đi học đúng giờ;

- Thực hiện các bài tập cá nhân, các yêu cầu khác do giảng viên giao nghiêm túc, đúng tiến độ, đạt chất lượng;

- Đóng góp vào sản phẩm chung của nhóm;

14. Ngày phê duyệt lần đầu: 

15. Cấp phê duyệt:

	
	Trưởng khoa
	Trưởng Bộ môn
	Nhóm biên soạn

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


16. Tiến trình cập nhật ĐCCT
	Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm


	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng Bộ môn:

	Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng Bộ môn:
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